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Sau thời gian triển khai 
Nghị quyết số 13, đến 
nay hệ thống thiết chế 

văn hóa từ tỉnh đến cơ sở một 
số nơi vẫn còn xuống cấp, trang 
thiết bị phục vụ hoạt động thiếu, 
ảnh hưởng đến chất lượng, 
hiệu quả thực hiện các nhiệm 
vụ chuyên môn cũng như việc 
tổ chức hoạt động văn hóa, thể 
thao phục vụ nhân dân.

Một trong những chỉ tiêu 
chưa đạt tiến độ đề ra trong 
Nghị quyết số 13 là “Phấn đấu 
đến năm 2020: cấp tỉnh 50% 
số cơ sở được đầu tư xây mới, 
cải tạo, sửa chữa bảo đảm có 
đủ các thiết chế văn hóa, thể 
thao cấp tỉnh”. Hiện nay, các 
thiết chế văn hóa, thể thao cấp 
tỉnh do ngành văn hóa, thể thao 
và du lịch quản lý gồm 5 đơn vị, 
trong đó 2/5 đơn vị (tỷ lệ 40%) 
đã được đầu tư xây mới hoặc 
cải tạo, sửa chữa lớn. Trong đó 

có Thư viện tỉnh là thiết chế văn 
hóa hiện đại được xây mới, đưa 
vào sử dụng từ tháng 10/2020 
và 2 nhà thi đấu do Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
tỉnh quản lý. Nhà thi đấu thể 
dục thể thao (TDTT) đa năng tại 
phường Hoàng Diệu (thành phố 
Thái Bình) được cấp kinh phí 
sửa chữa lớn vào năm 2022 đến 
nay về cơ bản đã đáp ứng được 
yêu cầu tổ chức các hoạt động, 
sự kiện, giải thể thao cấp tỉnh, 
cấp quốc gia. Nhà thi đấu TDTT 
đường Hai Bà Trưng (thành phố 
Thái Bình) được cấp kinh phí 
sửa chữa trong các năm 2021, 
2022 hiện là nơi tập luyện của 
VĐV và tổ chức một số giải thể 
thao của tỉnh, của các ngành. 
Về cơ bản, các thiết chế văn 
hóa, thể thao này đã đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn 
nghệ, tập luyện, thi đấu thể thao 
của nhân dân.

3 thiết chế văn hóa cấp tỉnh 
hiện nay đã xuống cấp, không 
bảo đảm yêu cầu hoạt động là 
Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo 
tàng tỉnh và Nhà hát Chèo Thái 
Bình. Hiện nay, Trung tâm Văn 
hóa tỉnh đang sử dụng 4 cơ sở, 
hầu hết đều đã xuống cấp, trong 
đó cơ sở 1 là trụ sở chính đang 
xuống cấp nghiêm trọng, không 
bảo đảm an toàn với trang thiết 
bị cũ, lạc hậu, không đáp ứng 
được yêu cầu chất lượng hoạt 
động chuyên môn nghiệp vụ. 
Ông Lê Tiến Lượng, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa tỉnh chia 
sẻ: Được thành lập từ tháng 
11/2018 trên cơ sở sáp nhập 
Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, 
Nhà Triển lãm thông tin, Trung 
tâm Phát hành phim và Chiếu 
bóng, hiện nay Trung tâm Văn 
hóa tỉnh tuy quản lý 4 cơ sở 
nhưng với những chương trình, 
hội thi, hội diễn lớn đều phải 

tổ chức ở các địa điểm ngoài 
Trung tâm. Bởi nhà rạp tại trụ sở 
chính là nơi thường diễn ra các 
hoạt động của Trung tâm không 
kể việc đã xuống cấp nghiêm 
trọng thì còn có không gian nhỏ, 
số lượng chỗ ngồi ít, không đáp 
ứng được với những hội thi có sự 
tham gia của cả 8 huyện, thành 
phố. Thuê địa điểm tổ chức ở 
bên ngoài cũng đồng nghĩa với 
việc Trung tâm tiếp tục phải 
thuê trang thiết bị sân khấu, ánh 
sáng, âm thanh... bởi những 
thiết bị của Trung tâm hiện có 
chỉ đáp ứng được sân khấu nhỏ.

Tình trạng tương tự cũng 
diễn ra ở Bảo tàng tỉnh - nơi 
đang lưu giữ 1 trong 2 bảo vật 
quốc gia đã được công nhận 
của tỉnh Thái Bình, ngoài ra còn 
có hơn 47.000  tài liệu, hiện vật, 
hình ảnh giới thiệu toàn diện về 
tự nhiên, lịch sử, văn hóa của 
tỉnh Thái Bình từ thời kỳ tiền sử, 
sơ sử đến ngày nay. Tại Bảo 
tàng tỉnh hàng năm đều diễn ra 
2 - 5 cuộc trưng bày chuyên đề, 
thu hút hàng chục nghìn khách 
tham quan. Ông Đỗ Quốc Tuấn, 
Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho 
biết: Cơ sở vật chất, trang thiết 
bị hiện đã xuống cấp, hệ thống 
phòng cháy, chữa cháy bị hư 
hỏng không bảo đảm an toàn 
cho việc lưu trữ tài liệu, hiện 
vật khi có sự cố xảy ra. Các loại 
trang thiết bị bảo quản hiện vật 
cơ bản đã cũ và lạc hậu, diện 
tích kho lưu trữ hạn hẹp gây khó 
khăn trong việc đáp ứng yêu 
cầu công việc. Hiện vật trưng 
bày ngoài trời như máy bay, xe 
tăng, pháo, tên lửa... chưa có 
mái che ảnh hưởng đến tuổi thọ 
của hiện vật... UBND tỉnh đã có 
kế hoạch di chuyển Bảo tàng 
tỉnh sang địa điểm mới nên hiện 
nay với trách nhiệm của những 
cán bộ đang làm nghề và yêu 
nghề, chúng tôi nỗ lực cố gắng 
khắc phục khó khăn, lưu giữ, 
bảo tồn và phát huy những giá 
trị văn hóa truyền thống ở địa 
phương.

Ngoài những thiết chế văn 
hóa cấp tỉnh cần sớm được 
đầu tư, tại một số địa phương, 
nhà văn hóa thôn, tổ dân phố 
được cải tạo, nâng cấp từ các 
công trình cũ như trường mầm 
non, trụ sở hợp tác xã, trạm y 
tế... nên còn nhỏ hẹp, quy mô, 
thiết kế không bảo đảm theo 
quy định. Một số địa phương, 
đặc biệt là các tổ dân phố rất 
khó khăn trong bố trí quỹ đất 
đủ diện tích theo quy định để 
xây dựng thiết chế văn hóa, thể 
thao. Trong khi đó, có những 
nơi đã quy hoạch đủ diện tích 
đất nhưng kinh phí dành cho 
xây dựng thiết chế văn hóa, thể 
thao còn hạn hẹp, không đáp 
ứng được yêu cầu đề ra. Năm 
2022, trong 100 thôn đủ điều 
kiện được nhận kinh phí thực 
hiện đề án hỗ trợ và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của mô hình 
nhà văn hóa, khu thể thao thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025, có 4 thôn xin 
không tiếp tục thực hiện đề án 
do không bố trí đủ nguồn vốn 
đối ứng như đã cam kết. Trong 
khi tại nhiều địa phương thiết 
chế văn hóa, thể thao đang dần 
đóng vai trò quan trọng trong 
đời sống của cộng đồng dân 
cư thì cũng có những nơi các 
thiết chế chưa thể phát huy hết 
công năng sử dụng khi các hoạt 
động văn hóa, thể thao diễn ra 
còn thưa thớt, chưa đáp ứng 
được nhu cầu của người dân. 
Một trong những nguyên nhân 
được ngành văn hóa xác định 
là kinh phí dành cho hoạt động 
văn hóa, thể thao các cấp còn 
thấp, chưa đáp ứng được việc tổ 
chức, quản lý, duy trì hoạt động 
thường xuyên và tổ chức những 
hoạt động hấp dẫn, mới mẻ thu 
hút người dân. Bên cạnh đó, 
theo thống kê của ngành văn 
hóa, trên địa bàn tỉnh hiện nay 
số lượng công chức văn hóa 
xã bố trí kiêm nhiệm vẫn còn 
nhiều; cán bộ quản lý thiết chế 
văn hóa, thể thao thôn, tổ dân 
phố chưa đáp ứng được yêu cầu 
về chuyên môn.

Như vậy, hoàn thiện hệ 
thống thiết chế văn hóa, thể 
thao đã khó nhưng nâng cao 
hiệu quả hoạt động, để các thiết 
chế thực sự gắn bó với đời sống 
của người dân còn là công việc 
đòi hỏi tâm huyết và sự bền bỉ 

nhiều hơn. Nghị quyết số 13 đã 
tạo tiền đề quan trọng để người 
dân có cơ hội được thụ hưởng 
đời sống văn hóa tinh thần, có 
không gian tập luyện thể thao, 
nâng cao sức khỏe ngay tại khu 
dân cư. Vấn đề là sự vào cuộc 
quyết tâm hơn nữa từ các cấp 

chính quyền, vai trò chủ động 
của mỗi người dân bởi khi cả 
cộng đồng cùng chung tay gắng 
sức, mỗi thiết chế sẽ thực sự trở 
thành tài sản giá trị về cả vật 
chất và tinh thần, từ đó có sức 
sống lâu bền hơn.

TÚ ANH

THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO

Cần được đầu tư đồng bộ
KỲ 2: CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP “ĐÒN BẨY”
(Tiếp theo và hết)

Huyện Thái Thụy hiện có 
16.553 đối tượng BTXH 
đang được chi trả trợ 

cấp hàng tháng, trong đó có 
6.403 người cao tuổi, 7.520 
người khuyết tật, 2.583 người 
chăm sóc... Thời gian trước, 
việc quản lý đối tượng BTXH 
bằng biện pháp thủ công trên 
giấy tờ rất vất vả và phức tạp. 
Đặc biệt, khi thông tin đối tượng 
thay đổi thì việc thiết lập các thủ 
tục, hồ sơ làm mất thời gian. 
Từ khi triển khai áp dụng phần 
mềm hệ thống thông tin cơ sở 
dữ liệu đối tượng BTXH thì việc 
quản lý thông tin đối tượng đã 
trở nên dễ dàng và thuận tiện 
hơn rất nhiều. Ông Lê Duy 
Thành Cường, chuyên viên lĩnh 
vực BTXH, Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện 
Thái Thụy cho biết: Phần mềm 
giúp chúng tôi thống nhất được 
quy trình quản lý, xử lý thông 
tin, giải quyết công việc một 
cách hiệu quả nhất. Phần mềm 
đáp ứng được việc quản lý hồ 
sơ đối tượng, hộ gia đình, giúp 
cho việc xử lý công việc nhanh 
chóng và chính xác hơn. Không 
những thế, phần mềm còn đáp 
ứng được nhu cầu tra cứu, kết 
xuất tổng hợp báo cáo nhanh 
chóng, đáp ứng yêu cầu quản lý 
của đơn vị.

Mỗi tháng, tại huyện Thái 
Thụy có khoảng 250 đối tượng 
BTXH thay đổi thông tin do 
tăng mới, cắt chết, thôi hưởng 
hay thay đổi chế độ trợ cấp. Với 
việc sử dụng phần mềm quản 
lý đối tượng BTXH nên khi đối 
tượng có sự thay đổi hay điều 
chỉnh cán bộ phụ trách công 
tác BTXH chỉ cần thao tác trên 
hệ thống phần mềm là điều 
chỉnh thông tin đối tượng bảo 
đảm chính xác, an toàn. Việc 
sử dụng phần mềm quản lý đối 
tượng BTXH đó là chỉ cần một 
“click chuột” là người quản lý 
có thể biết được chính xác đối 
tượng đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng có đúng hay không.

Ông Nguyễn Quốc Huy, 
Trưởng phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện 
Thái Thụy chia sẻ: Để bảo đảm 
an toàn, chính xác trong việc 
quản lý và chi trả trợ cấp hàng 

tháng cho đối tượng BTXH, 
chúng tôi còn sử dụng thêm 2 
phần mềm nữa để dự phòng. 
3 cơ sở dữ liệu về thông tin đối 
tượng trên các hệ thống phần 
mềm này luôn được cập nhật 
liên tục và phải trùng khớp với 
nhau. Nhờ vậy, việc chi trả trợ 
cấp hàng tháng luôn được thực 
hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm 
quyền lợi của đối tượng.

Nhận xét về việc sử dụng 
phần mềm hệ thống thông tin 
cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH 
tại huyện Thái Thụy, bà Nguyễn 
Thị Hải Hồng, Trưởng phòng 
Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội cho biết: 
Thái Thụy và Tiền Hải là hai 
đơn vị tiên phong trong công 
tác chuyển đổi số, đặc biệt là 
thực hiện công tác quản lý hồ sơ 

đối tượng BTXH thông qua hệ 
thống phần mềm. Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
huyện Thái Thụy thường xuyên 
cập nhật thông tin đối tượng 
trên hệ thống phần mềm, phát 
hiện được những điểm bất cập, 
kiến nghị sửa đổi để thuận lợi 
trong công tác quản lý. Qua nội 
dung tập huấn do Sở tổ chức, 
huyện Thái Thụy đã tổ chức 

hướng dẫn lại theo cụm xã, lập 
nhóm zalo để xử lý ngay những 
vướng mắc từ cấp xã. “Làm việc 
ở văn phòng Sở, chỉ với 1 chiếc 
máy tính và thao tác nhỏ nhưng 
tôi có thể thấy được tất cả các 
đối tượng BTXH của các địa 
phương đang được quản lý, cán 
bộ cấp huyện có thường xuyên 
truy cập, trong tháng có đối 
tượng tăng, giảm hoặc được làm 
sạch dữ liệu không. Riêng với 
Thái Thụy, việc cập nhật thông 
tin thay đổi của đối tượng luôn 
được thực hiện nhanh chóng, 
kịp thời” - bà Hồng chia sẻ.

Mới đây, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã phối 
hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổ chức tập huấn 
cho 100% công chức lao động 
- thương binh và xã hội cấp xã 
về việc sử dụng phần mềm hệ 
thống đăng ký giải quyết chính 
sách trợ giúp xã hội trực tuyến 
với nhóm thủ tục hành chính 
như đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 
đăng ký khai tử, xóa đăng ký 
thường trú, trợ cấp mai táng, 
hỗ trợ chi phí mai táng. Bên 
cạnh đó là hướng dẫn kỹ năng, 
thao tác để vận hành các chức 
năng của hệ thống phần mềm 
đăng ký, giải quyết chính sách 
trợ giúp xã hội trực tuyến và hệ 
thống thông tin cơ sở dữ liệu đối 
tượng BTXH như quản lý thông 
tin đối tượng, thông tin hộ gia 
đình, giấy tờ thủ tục hành chính 
đăng ký chính sách trợ giúp xã 
hội thông qua việc xử lý hồ sơ 
người dân đăng ký; theo dõi lượt 
đăng ký thủ tục chính sách trợ 
giúp xã hội, quản lý việc thực 
hiện các chính sách trợ giúp xã 
hội của các địa phương. Có thể 
nói, đây là những bước đi quan 
trọng và cần thiết của ngành lao 
động - thương binh và xã hội 
trong việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết thủ tục 
hành chính. Qua đó góp phần 
thực hiện tốt đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030.

DUY TÙNG

THÁI THỤY

Tiên phong chuyển đổi số 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Dư, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
Qua giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 13, chúng tôi nhận thấy các 
địa phương đều cần có quy chế quản 
lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể 
thao bởi trên thực tế khi có quy chế sẽ 
có cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
các hoạt động sao cho đúng và phù hợp 
với công năng của thiết chế. Hiện nay, 
nhiều thiết chế văn hóa cơ sở đã được 
kiện toàn ban chủ nhiệm, tuy nhiên, để 
nâng cao chất lượng, đa dạng các hoạt 

động cần thường xuyên quan tâm bổ sung lực lượng cộng 
tác viên. Nhà văn hóa, sân thể thao có khang trang nhưng 
nếu thiếu đội ngũ quản lý nhiệt tình, tâm huyết, có kiến thức 
chuyên môn nhất định thì các hoạt động cũng sẽ khó được 
duy trì thường xuyên, khó đạt chất lượng và hiệu quả. Trên 
thực tế, nhiều địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy 
động sự vào cuộc, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân 
dân không chỉ trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm 
trang thiết bị mà còn đối với các hoạt động thường xuyên, 
tuy nhiên không phải địa phương nào cũng làm được như 
vậy. Ban chủ nhiệm các nhà văn hóa, cán bộ thôn được giao 
nhiệm vụ quản lý, sử dụng các thiết chế cần tăng cường công 
tác tuyên truyền để người dân hiểu, quan tâm, có ý thức trách 
nhiệm chung tay gìn giữ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối 
với thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương mình.

Bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao 
huyện Thái Thụy

Là thiết chế được xây mới và đi vào 
hoạt động năm 2022, Trung tâm có 3 
tầng, hội trường nhà rạp với 500 ghế, 
sân khấu diện tích gần 200m2 được 
trang bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn, 
ngoài ra còn có khu triển lãm, biểu diễn 
ngoài trời, khu dịch vụ, vui chơi giải trí, 
vườn hoa, quảng trường... Trung tâm 
được trang bị xe tuyên truyền lưu động 
và hiện đang được xây dựng thêm các 
hạng mục công trình khác như nhà thi 

đấu đa năng, bể bơi... Song song với các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, với cơ sở vật chất hiện 
đại Trung tâm hiện là nơi sinh hoạt đều đặn của khoảng 10 
CLB thu hút người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề; đồng thời, 
cơ sở vật chất là điều kiện thuận lợi để có thể tổ chức đa dạng 
hoạt động kết nối với các xã trên địa bàn. Thời gian tới, để 
phát huy hết công năng của thiết chế mới, Trung tâm sẽ tiếp 
tục nhân rộng thêm những CLB văn nghệ, thể thao đáp ứng 
nhu cầu của nhân dân.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Báo Thái Bình năm 2023 diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao 
đa năng tỉnh.

Thay vì thực hiện công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) bằng 
biện pháp thủ công trên giấy tờ như trước, đầu năm 2023, Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội huyện Thái Thụy triển khai sử dụng phần mềm hệ 
thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. Sau một thời gian triển khai, hiệu quả của việc sử dụng phần mềm 
này mang lại rất tích cực.

Phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội giúp việc quản lý thông tin và chi trả trợ cấp 
hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Chiều ngày 22/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức 
buổi làm việc với một số đơn vị sử dụng lao động chậm đóng 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 
trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết ngày 31/7/2023 
có 54 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao 
động với số tiền hơn 35,8 tỷ đồng. Trong đó, 7 đơn vị có số 
tiền chậm đóng từ 1 tỷ đồng trở lên. Qua tuyên truyền, vận 
động, đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc thu, từ đầu tháng 
8/2023 đến nay các đơn vị đã đóng các chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN cho người lao động được gần 3,5 tỷ đồng. Đến 
thời điểm này tổng số tiền các đơn vị chậm đóng còn hơn 32 
tỷ đồng.

Chia sẻ cùng các doanh nghiệp về những khó khăn trong 
thời gian qua, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo các sở, ngành 
cũng lưu ý các đơn vị sử dụng lao động cần có giải pháp để 
thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, 
BHTN, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã ký biên 
bản cam kết thực hiện lộ trình nộp BHXH, BHYT, BHTN 
trong thời gian tới.

                                                                     ĐỖ HỒNG GIA

Hơn 32 tỷ đồng tiền chậm đóng
BHXH, BHYT, BHTN

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy đã tập trung giải ngân 
các chương trình tín dụng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu 
đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách trên địa bàn một cách nhanh nhất. Trong 7 tháng đầu 
năm 2023, doanh số cho vay của Phòng giao dịch Ngân 
hàng CSXH huyện đạt 77,4 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ thông 
qua 11 chương trình tín dụng đến nay đạt trên 582 tỷ đồng, 
với 13.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách khác được vay vốn. 

Thông qua các chương trình tín dụng, vốn vay ưu đãi đã 
tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
khác có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo việc làm ổn 
định. Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 
Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023. 
Tích cực phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để rà soát, giải 
ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có 
nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về chế độ, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác...

TRẦN TUẤN

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THÁI THỤY

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng
đạt trên 582 tỷ đồng


